PHỤ LỤC IX

KẾT QUẢ KHẢO SÁT QUA PHIẾU
Tình hình thực hiện Đề án 4061

(kèm theo Báo cáo số 75/BC-DDA ngày 14 tháng 3 năm 2017)

Tổng số cơ quan tiến hành khảo sát: 10 (09 tỉnh và 01 bộ)

Tổng số phiếu khảo sát: 930 phiếu

I. PHẦN KHẢO SÁT

1. Hàng năm, cơ quan, đơn vị, địa phương ông (bà) có ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 4061 không?
( Có 885/930                                    ( Không 33/930
2. Nếu có, đã ban hành những loại văn bản nào sau đây:

( Kế hoạch 755/930                         ( Chương trình 223/930
( Công văn  55/930                          ( Khác: 25/930
3. Hằng năm, cơ quan, đơn vị, địa phương ông (bà) có thực hiện kiểm tra, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Đề án 4061 không?

( Có  876/930                                  ( Không  40/930
4. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hiện Đề án được tiến hành như thế nào

( Tiến hành thường xuyên 708/930      ( Không thường xuyên 190/930       

( Không tiến hành 8/930
5. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở cơ quan, đơn vị, địa phương ông (bà) được thực hiện dưới hình thức nào (có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức)?

( Hội nghị, tập huấn, tọa đàm





773/930
( Tờ gấp, sách pháp luật, sổ tay pháp luật và tài liệu khác
428/930
( Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
344/930
( Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài truyền hình, Đài truyền thanh cơ sở, báo viết.




455/930
( Hình thức khác (đề nghị ghi cụ thể):



52/930
6. Các lớp tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mà ông (bà) tham dự do cơ quan, đơn vị nào tổ chức? (có thể chọn nhiều phương án)

( Bộ Tư pháp 231/930
( Sở Tư pháp 487/930
( Ủy ban nhân dân cấp huyện 309/930
( Cơ quan, đơn vị nơi làm việc 385/930
( Cơ quan khác (ghi cụ thể): 17/930
7. Ông (bà) đánh giá như thế nào về hiệu quả của các lớp tập huấn?
( Rất hiệu quả  
299/930
( Hiệu quả

499/930
( Bình thường 
71/930
( Ít hiệu quả 
21/930
( Không hiệu quả    02/930

8. Cơ quan, đơn vị, địa phương ông (bà) có cung cấp tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ trực tiếp thực hiện công tác PBGDPL không?

 ( Có      877/930                                           ( Không    47/930
9. Ông (bà) cho biết về chất lượng của tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng như thế nào? (có thể chọn nhiều phương án)

( Rất thiết thực, hiệu quả 
217/930
( Rất phong phú, đa dạng  
212/930 
( Thiết thực, hiệu quả 

364/930
( Phong phú, đa dạng   

 337/930
(  Không thiết thực, hiệu quả 
13/930
( Không phong phú, đa dạng   14/930
 10. Việc triển khai thực hiện Đề án thời gian qua ở cơ quan, đơn vị, địa phương đã đáp ứng nhu cầu của ông (bà) ở mức độ nào?

( Rất tốt  
182/930
( Tốt    
542/930
( Khá    
111/930      

( Bình thường 
24/930                  

( Chưa tốt            60/930

( Ý kiến khác: 6/930
11. Cơ quan, đơn vị, địa phương ông (bà) có cấp kinh phí cho việc thực hiện Đề án 4061 không?

 ( Có  478/930                                  ( Không  410/930
12. Đánh giá của ông (bà) về hiệu quả triển khai Đề án 4061 tại cơ quan, đơn vị, địa phương?

( Rất tốt     188/930
( Tốt    543/930
( Khá          114/930
( Bình thường    7/930               

( Chưa tốt

53/930

( Ý kiến khác: 8/930
13. Theo ông (bà) tỷ lệ người dân được tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn 2012-2016 chiếm bao nhiêu % trong tổng số dân trên địa bàn?

( 100%:  85/930         ( 50%-70%: 770/930           ( Dưới 50%: 94/930
14. Qua 04 năm thực hiện Đề án, theo ông (bà) trình độ hiểu biết của người dân về pháp luật phòng, chống tham nhũng được cải thiện như thế nào?

( Được nâng cao, cải thiện đáng kể 170/930
( Có nhiều chuyển biến 456/930
( Có chuyển biến 7/930
( Ít nhiều chuyển biến 181/930
( Không được nâng cao 90/930
( Ý kiến khác: 3/930
15. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng mà ông (bà) thấy phù hợp với người dân (có thể đánh dấu nhiều phương án trả lời):

( Cấp miễn phí các tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng 528/930
( Xây dựng pa-nô, áp phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đặt tại điểm công cộng 




623/930
( Tổ chức các buổi thông tin lưu động phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, nhân dân 




618/930
( Thực hiện các chương trình, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo chí 




497/930
( Đưa nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đào tạo 





543/930
( Trình chiếu các tiểu phẩm pháp luật về phòng, chống tham nhũng (bao gồm cả tiểu phẩm hài, phim hình sự) 





452/930
16. Theo ông (bà) cần thực hiện những giải pháp nào để việc triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn 2017-2021 có hiệu quả, chất lượng: 

( Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án



623/930
( Không tiếp tục thực hiện Đề án



48/930
( Tiếp tục triển khai các mô hình điểm như hiện nay
124/930
( Thay đổi các mô hình điểm đang thực hiện 

102/930
( Xây dựng một Đề án mới có hiệu quả hơn  

223/930
( Ý kiến khác 0/930
17. Theo ông (bà), nhận thức của xã hội về pháp luật phòng, chống tham nhũng gồm (có thể đánh dấu nhiều phương án trả lời):

( Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành  791/930
( Các quy định về kê khai tài sản, thu nhập 



677/930
( Các quy định pháp luật về hình sự xử lý người có hành vi tham nhũng 610/930
( Các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ 


511/930
( Các quy định về công khai, minh bạch (nhất là công khai thủ tục hành chính)  590/930
( Các quy định khác: 0
II. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Chức vụ hiện nay:

( Cấp Vụ và tương đương 
8/930                     
( Cấp Sở và tương đương 
100/930
( Cấp Phòng và tương đương 
446/930              
( Chức vụ khác (ghi cụ thể): 
124/930
2. Độ tuổi:

( Dưới 30 tuổi       
121/930                          
( Từ 31 đến 40 tuổi 
271/930
( Từ 41 đến 50 tuổi  
223/930                       
( Từ 51 đến 60 tuổi      103/930           

3. Giới tính:

( Nam 399/930                                                       ( Nữ  311/930
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